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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Tổng số lao động: 678 439 33 507 913 704 682 552
1 Lao động quản lý 30 30 4 0 26 29 27 27
2 Lao động chuyên môn, phục vụ 78 76 14 7 69 71 68 65
3 Lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh 244 245 15 2 232 240 232 224
4 Lao động bổ sung 326 88 0 498 586 364 355 236
II Trình độ lao động: 678 439 33 507 913 704 682 552
1 Đại học trở lên 55 58 8 1 51 51 51 51
2 Cao đẳng 4 3 3 6 6 6 5
3 Trung học chuyên nghiệp 7 13 1 14 13 13 13
4 Sơ cấp 3 3 3 3 3 3
5 Công nhân kỹ thuật 31 31 31 31 31 31
6 Chưa đào tạo 578 331 25 502 808 600 578 449

Biểu số 1

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2012, NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 3

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày….tháng….năm 2014
Người lập biểu Giám đốc

Đơn vị tính: người

Số 
TT Chỉ tiêu

Tình hình sử dụng lao động năm 2012 Tình hình sử dụng 
lao động năm 2013


